
TKB HKI NĂM 2022-2023 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/03/2023

Lớp 12A1 Lớp 11A1 Lớp 10A1

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ Toán Thể dục Toán T.Anh Vật lý 1 Chào cờ Tin CN T.Anh GDQP Sinh 1 Chào cờ Toán Sinh Tin T.Anh Lịch sử

7h45-8h30 2 Lịch sử Toán Sinh Toán T.Anh GDCD 2 Vật lý Vật lý Thể dục T.Anh Hóa Lịch sử 2 Văn Lịch sử Hóa Toán Thể dục CĐ Hoá

8h45-9h30 3 Sinh Hóa Địa lí T.Anh Thể dục Văn 3 Toán Toán Hóa Hóa Tin T.Anh 3 Văn HĐTN T.Anh CĐ Toán Toán GDĐP

9h30-10h15 4 Văn Địa lí CN Vật lý Tin Hóa 4 Văn Thể dục Toán CN Vật lý Văn 4 CĐ Lý Thể dục GDQP Vật lý Sinh Vật lý

10h20-11h05 5 Văn GDQP T.Anh Văn SH lớp 5 Văn GDCD Địa lí Toán SH lớp 5 Hóa Văn Tin HĐTN SH lớp T.Anh

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 T.Anh ôn Văn ôn Toán ôn T.Anh ôn 1 Sinh ôn Toán ôn Toán ôn Văn ôn 1 Toán ôn Văn ôn Hóa ôn Toán ôn

14h15-15h 2 Lý ôn Hóa ôn Toán ôn Hóa ôn 2 Hóa ôn Lý ôn Lý ôn Toán ôn 2 Văn ôn Toán ôn Lý ôn Lý ôn

15h15-16h 3 Lý ôn Sinh ôn Lý ôn Hóa ôn 3 Hóa ôn T.Anh ôn Hóa ôn Toán ôn 3 Hóa ôn Sinh ôn Sử ôn GDĐP

16h-16h45 4 Toán ôn Toán ôn Văn ôn 4 T.Anh ôn T.Anh ôn Văn ôn 4 T.Anh ôn T.Anh ôn Toán ôn GDĐP

Lớp 12A2 Lớp 11A2 Lớp 10A2

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ Toán GDCD Tin Hóa Văn 1 Chào cờ Sinh Lịch sử T.Anh Tin Văn 1 Chào cờ Vật lý Tin T.Anh Văn Toán

7h45-8h30 2 Toán Toán Thể dục CN GDQP Văn 2 T.Anh Vật lý Vật lý T.Anh CN Hóa 2 Hóa Thể dục Lịch sử T.Anh Văn Toán

8h45-9h30 3 Vật lý Văn Hóa Thể dục T.Anh Vật lý 3 Toán Văn Toán CN Thể dục Hóa 3 Vật lý CĐ Lý CĐ Toán GDQP Thể dục Văn

9h30-10h15 4 T.Anh Văn Địa lí Toán T.Anh Sinh 4 Toán GDQP Toán Văn Hóa Thể dục 4 HĐTN Sinh Toán Tin T.Anh Sinh

10h20-11h05 5 T.Anh Lịch sử Sinh Địa lí SH lớp 5 Vật lý Địa lí Tin GDCD SH lớp 5 Lịch sử Hóa CĐ Hoá HĐTN SH lớp GDĐP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Hóa ôn Hóa ôn Văn ôn Toán ôn 1 T.Anh ôn Toán ôn Sử ôn Toán ôn 1 Sinh ôn Toán ôn Hóa ôn Hóa ôn

14h15-15h 2 Hóa ôn Văn ôn Toán ôn Lý ôn 2 Hóa ôn Toán ôn Văn ôn Toán ôn 2 Văn ôn T.Anh ôn Văn ôn Toán ôn

15h15-16h 3 Lý ôn Toán ôn Sinh ôn T.Anh ôn 3 Sinh ôn Văn ôn Địa ôn Hóa ôn 3 Toán ôn Sử ôn Lý ôn GDĐP

16h-16h45 4 Lý ôn Toán ôn T.Anh ôn 4 Lý ôn Lý ôn T.Anh ôn 4 Toán ôn Lý ôn T.Anh ôn GDĐP



TKB HKI NĂM 2022-2023 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/03/2023

Lớp 12A3 Lớp 11A3 Lớp 10A3

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ Thể dục T.Anh Văn GDQP CN 1 Chào cờ Sinh Địa lí CN Văn Vật lý 1 Chào cờ Vật lý T.Anh GDQP Vật lý Sinh

7h45-8h30 2 Địa lí T.Anh T.Anh Địa lí Văn Vật lý 2 Toán Thể dục GDCD Vật lý Văn Hóa 2 Văn CĐ Lý T.Anh Lịch sử Sinh Hóa

8h45-9h30 3 Toán Văn Sinh GDCD Văn T.Anh 3 T.Anh Lịch sử CN Toán Hóa Văn 3 HĐTN CĐ Toán Văn Toán T.Anh CN

9h30-10h15 4 Toán Hóa Hóa Toán Thể dục Lịch sử 4 Hóa Toán GDQP Thể dục Vật lý T.Anh 4 Toán Thể dục Thể dục Văn CĐ Hoá Lịch sử

10h20-11h05 5 Sinh Vật lý Toán Tin SH lớp 5 Tin Toán T.Anh Tin SH lớp 5 Toán Hóa CN HĐTN SH lớp GDĐP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Toán ôn T.Anh ôn Lý ôn Văn ôn 1 Văn ôn Văn ôn Toán ôn Hóa ôn 1 Lý ôn Hóa ôn Lý ôn Sinh ôn

14h15-15h 2 Toán ôn Hóa ôn Hóa ôn T.Anh ôn 2 T.Anh ôn Sinh ôn Toán ôn Sử ôn 2 T.Anh ôn Văn ôn T.Anh ôn Văn ôn

15h15-16h 3 Hóa ôn Toán ôn Toán ôn Lý ôn 3 Toán ôn Toán ôn Lý ôn Địa ôn 3 Toán ôn Toán ôn Toán ôn GDĐP

16h-16h45 4 Lý ôn Sinh ôn Văn ôn 4 Lý ôn T.Anh ôn Hóa ôn 4 Hóa ôn Sử ôn Toán ôn GDĐP

Lớp 12A4 Lớp 11A4 Lớp 10A4

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ T.Anh Hóa Thể dục Vật lý Văn 1 Chào cờ Văn GDCD Toán Hóa Sinh 1 Chào cờ CN Toán CN T.Anh HĐTN

7h45-8h30 2 T.Anh Thể dục Toán Vật lý T.Anh Văn 2 Tin Văn Hóa Hóa Tin Vật lý 2 Lịch sử GDQP CĐ Toán Toán T.Anh Sinh

8h45-9h30 3 Địa lí GDCD Văn Địa lí T.Anh Sinh 3 T.Anh GDQP Văn T.Anh Vật lý Thể dục 3 Hóa CĐ Hoá Vật lý Toán Sinh T.Anh

9h30-10h15 4 Lịch sử CN Sinh Toán Hóa Toán 4 Vật lý Địa lí Toán T.Anh Thể dục CN 4 Văn Vật lý Hóa Lịch sử Thể dục Thể dục

10h20-11h05 5 Văn Tin GDQP Toán SH lớp 5 Toán Lịch sử Toán CN SH lớp 5 Văn CĐ Lý Văn HĐTN SH lớp GDĐP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Văn ôn Sinh ôn Toán ôn T.Anh ôn 1 T.Anh ôn Hóa ôn Toán ôn Sử ôn 1 Văn ôn Hóa ôn Toán ôn T.Anh ôn

14h15-15h 2 Lý ôn T.Anh ôn Toán ôn Lý ôn 2 Lý ôn Địa ôn Toán ôn Văn ôn 2 Sinh ôn Lý ôn Toán ôn Lý ôn

15h15-16h 3 Toán ôn Hóa ôn Lý ôn Hóa ôn 3 Toán ôn Toán ôn Sinh ôn T.Anh ôn 3 Hóa ôn Văn ôn T.Anh ôn GDĐP

16h-16h45 4 Toán ôn Hóa ôn Văn ôn 4 Văn ôn Lý ôn Hóa ôn 4 Toán ôn Toán ôn Sử ôn GDĐP
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Lớp 12A5 Lớp 11A5 Lớp 10A5

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ CN Toán Hóa Sinh Hóa 1 Chào cờ Toán Thể dục Văn Tin T.Anh 1 Chào cờ Văn Toán T.Anh T.Anh Hóa

7h45-8h30 2 T.Anh Toán Toán Vật lý Tin Vật lý 2 Toán Lịch sử GDQP Văn CN T.Anh 2 Văn Văn Toán GDQP Tin Thể dục

8h45-9h30 3 Văn Thể dục Thể dục T.Anh Văn T.Anh 3 Toán Thể dục GDCD Hóa Địa lí Hóa 3 HĐTN Vật lý Lịch sử Tin Vật lý Sinh

9h30-10h15 4 Văn GDQP Lịch sử Địa lí T.Anh Địa lí 4 Vật lý Tin CN Vật lý Hóa Vật lý 4 Lịch sử CĐ Hoá Sinh Thể dục Hóa Toán

10h20-11h05 5 Toán GDCD Sinh Văn SH lớp 5 T.Anh Sinh Văn Toán SH lớp 5 T.Anh CĐ Toán CĐ Sinh HĐTN SH lớp GDĐP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Hóa ôn Văn ôn Toán ôn Lý ôn 1 Toán ôn Địa ôn Toán ôn Văn ôn 1 Toán ôn Sinh ôn Lý ôn Toán ôn

14h15-15h 2 Hóa ôn Văn ôn Toán ôn Lý ôn 2 Văn ôn T.Anh ôn Lý ôn Toán ôn 2 Toán ôn Toán ôn T.Anh ôn Lý ôn

15h15-16h 3 Sinh ôn Hóa ôn T.Anh ôn T.Anh ôn 3 Sinh ôn Toán ôn Hóa ôn Hóa ôn 3 Sử ôn Văn ôn Hóa ôn GDĐP

16h-16h45 4 Toán ôn Toán ôn Lý ôn 4 Sử ôn Lý ôn T.Anh ôn 4 T.Anh ôn Hóa ôn Văn ôn GDĐP

Lớp 12A6 Lớp 11A6 Lớp 10A6

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ GDCD Toán Vật lý CN T.Anh 1 Chào cờ Văn Hóa Hóa Thể dục T.Anh 1 Chào cờ Thể dục Sinh T.Anh GDQP Văn

7h45-8h30 2 Vật lý Địa lí Toán Hóa T.Anh T.Anh 2 T.Anh Văn Sinh Thể dục Địa lí T.Anh 2 CĐ Địa Vật lý Thể dục T.Anh Vật lý Văn

8h45-9h30 3 Văn GDQP Địa lí Văn Văn Sinh 3 GDCD Vật lý GDQP Tin Hóa Vật lý 3 Hóa Toán Lịch sử GDĐP CĐ Văn Địa lí

9h30-10h15 4 Văn Thể dục Thể dục T.Anh Sinh Toán 4 Toán Toán Toán Vật lý CN Tin 4 Sinh CĐ Sử Văn Toán Toán Lịch sử

10h20-11h05 5 Hóa Toán Lịch sử Tin SH lớp 5 Lịch sử Toán CN Văn SH lớp 5 HĐTN Hóa Địa lí HĐTN SH lớp T.Anh

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Toán ôn Hóa ôn Lý ôn Hóa ôn 1 Toán ôn Địa ôn Hóa ôn Lý ôn 1 T.Anh ôn Toán ôn Toán ôn Lý ôn

14h15-15h 2 Toán ôn T.Anh ôn T.Anh ôn Hóa ôn 2 Toán ôn Sử ôn Lý ôn T.Anh ôn 2 Hóa ôn Toán ôn Hóa ôn Địa ôn

15h15-16h 3 Văn ôn Sinh ôn Toán ôn Toán ôn 3 T.Anh ôn Toán ôn Văn ôn Toán ôn 3 Sử ôn T.Anh ôn Văn ôn GDĐP

16h-16h45 4 Sinh ôn Sinh ôn Văn ôn 4 Văn ôn Hóa ôn Sinh ôn 4 Sinh ôn Văn ôn Lý ôn GDĐP
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Lớp 12A7 Lớp 11A7 Lớp 10A7

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ Toán Hóa Toán Tin T.Anh 1 Chào cờ GDQP Toán Tin Văn Thể dục 1 Chào cờ Vật lý GDQP Lịch sử Thể dục GDKTPL

7h45-8h30 2 Toán Toán Sinh Vật lý CN T.Anh 2 T.Anh GDCD Toán Toán Văn Vật lý 2 CĐ Văn CĐ Sử CĐ Địa Văn Vật lý Địa lí

8h45-9h30 3 Văn Văn T.Anh Địa lí GDQP Lịch sử 3 Sinh Văn Tin T.Anh Vật lý CN 3 Toán Toán Thể dục Văn T.Anh Lịch sử

9h30-10h15 4 Văn Vật lý Địa lí Thể dục Thể dục Sinh 4 Hóa Lịch sử Thể dục T.Anh Toán Hóa 4 HĐTN GDKTPL Toán CN T.Anh T.Anh

10h20-11h05 5 T.Anh Hóa GDCD Văn SH lớp 5 CN Địa lí Hóa Vật lý SH lớp 5 CN Địa lí Văn HĐTN SH lớp GDĐP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Địa ôn Văn ôn Địa ôn Văn ôn 1 Sinh ôn T.Anh ôn Văn ôn T.Anh ôn 1 Địa ôn Toán ôn Văn ôn Văn ôn

14h15-15h 2 Địa ôn Văn ôn Toán ôn GDCD 2 Sử ôn Hóa ôn Hóa ôn Toán ôn 2 Toán ôn T.Anh ôn Lý ôn Toán ôn

15h15-16h 3 T.Anh ôn T.Anh ôn Toán ôn Toán ôn 3 Lý ôn Văn ôn Toán ôn Lý ôn 3 Toán ôn Lý ôn T.Anh ôn GDĐP

16h-16h45 4 Sử ôn Sử ôn Văn ôn 4 Địa ôn Toán ôn Toán ôn 4 Sử ôn Văn ôn T.Anh ôn GDĐP

Lớp 12A8 Lớp 11A8 Lớp 10A8

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ Thể dục Hóa T.Anh CN Văn 1 Chào cờ Thể dục CN Toán Hóa Vật lý 1 Chào cờ T.Anh Thể dục Văn Hóa Thể dục

7h45-8h30 2 Vật lý Toán Lịch sử T.Anh T.Anh Văn 2 Văn T.Anh Hóa T.Anh Vật lý Lịch sử 2 CĐ Toán T.Anh CN Văn GDQP CN

8h45-9h30 3 Sinh Hóa Toán Văn T.Anh Vật lý 3 Văn Toán Thể dục Văn Tin T.Anh 3 Toán Lịch sử HĐTN Vật lý CĐ CN Toán

9h30-10h15 4 Toán Tin Văn GDCD Địa lí Thể dục 4 Sinh CN GDCD Địa lí Toán Hóa 4 Hóa Lịch sử T.Anh Toán CĐ Văn Địa lí

10h20-11h05 5 Toán Sinh Địa lí GDQP SH lớp 5 Toán Tin GDQP Vật lý SH lớp 5 Địa lí Vật lý Văn HĐTN SH lớp GDĐP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Văn ôn Toán ôn T.Anh ôn Văn ôn 1 Văn ôn T.Anh ôn T.Anh ôn Toán ôn 1 Toán ôn Toán ôn Lý ôn Toán ôn

14h15-15h 2 Văn ôn Toán ôn Sử ôn Văn ôn 2 Toán ôn Sử ôn Toán ôn Hóa ôn 2 Sử ôn Toán ôn Hóa ôn Hóa ôn

15h15-16h 3 Sử ôn T.Anh ôn Địa ôn Địa ôn 3 Toán ôn Lý ôn Văn ôn Lý ôn 3 Văn ôn Lý ôn Văn ôn GDĐP

16h-16h45 4 Toán ôn GDCD Địa ôn 4 Hóa ôn Địa ôn Sinh ôn 4 T.Anh ôn T.Anh ôn Địa ôn GDĐP
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Lớp 12A9 Lớp 11A9 Lớp 10A9

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ Địa lí T.Anh GDQP Lịch sử Văn 1 Chào cờ GDCD GDQP Thể dục CN T.Anh 1 Chào cờ Địa lí Lịch sử Thể dục Văn CĐ CN

7h45-8h30 2 Văn T.Anh T.Anh Văn Thể dục Địa lí 2 Toán Toán Hóa Hóa Hóa Thể dục 2 Hóa Vật lý Toán HĐTN Văn Lịch sử

8h45-9h30 3 Văn Thể dục Sinh Vật lý T.Anh Toán 3 Toán Văn T.Anh T.Anh Sinh Vật lý 3 CN Thể dục Hóa CN Vật lý

9h30-10h15 4 GDCD Sinh Toán Tin Hóa CN 4 Tin Văn Địa lí Văn Vật lý CN 4 T.Anh Toán T.Anh Văn GDQP CĐ Văn

10h20-11h05 5 Vật lý Hóa Toán Toán SH lớp 5 Vật lý Tin Toán Lịch sử SH lớp 5 T.Anh Toán CĐ Toán HĐTN SH lớp Địa lí

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Văn ôn Văn ôn Toán ôn Địa ôn 1 Sử ôn T.Anh ôn Lý ôn Toán ôn 1 Lý ôn Sử ôn Văn ôn Toán ôn

14h15-15h 2 Sử ôn Văn ôn Toán ôn GDCD 2 Sinh ôn Lý ôn Toán ôn Địa ôn 2 Toán ôn Hóa ôn T.Anh ôn Toán ôn

15h15-16h 3 Toán ôn Địa ôn Văn ôn T.Anh ôn 3 Văn ôn Hóa ôn Toán ôn T.Anh ôn 3 Toán ôn Lý ôn Địa ôn GDĐP

16h-16h45 4 T.Anh ôn Địa ôn Sử ôn 4 Hóa ôn Toán ôn Văn ôn 4 Văn ôn T.Anh ôn Hóa ôn GDĐP

Lớp 12A10 Lớp 11A10 Lớp 10A10

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ Vật lý T.Anh Vật lý Địa lí T.Anh 1 Chào cờ Thể dục Sinh Lịch sử T.Anh Toán 1 Chào cờ Địa lí T.Anh Văn Địa lí CĐ Địa

7h45-8h30 2 CN Lịch sử GDQP Địa lí Hóa T.Anh 2 Vật lý Toán Tin Tin T.Anh Toán 2 Toán Thể dục T.Anh Văn Thể dục Vật lý

8h45-9h30 3 Văn Toán Tin Toán Thể dục Thể dục 3 Toán Địa lí CN Vật lý Hóa Vật lý 3 CĐ KTPL Lịch sử Toán CN T.Anh GDKTPL

9h30-10h15 4 Văn Toán Sinh T.Anh Toán Hóa 4 Văn GDCD GDQP Văn Thể dục T.Anh 4 CĐ Sử GDQP Lịch sử GDKTPL Toán Văn

10h20-11h05 5 Sinh Văn Văn GDCD SH lớp 5 Văn CN Hóa Hóa SH lớp 5 HĐTN Vật lý CN HĐTN SH lớp GDĐP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Sử ôn Văn ôn Sử ôn Toán ôn 1 Toán ôn Sử ôn Địa ôn Lý ôn 1 Sử ôn Toán ôn T.Anh ôn Văn ôn

14h15-15h 2 Văn ôn Toán ôn Địa ôn Văn ôn 2 Toán ôn Văn ôn Văn ôn Sinh ôn 2 Địa ôn Toán ôn T.Anh ôn Toán ôn

15h15-16h 3 Địa ôn Toán ôn Văn ôn T.Anh ôn 3 T.Anh ôn Hóa ôn Toán ôn T.Anh ôn 3 Văn ôn T.Anh ôn Lý ôn GDĐP

16h-16h45 4 Địa ôn GDCD T.Anh ôn 4 Hóa ôn Toán ôn Lý ôn 4 Văn ôn Lý ôn Toán ôn GDĐP
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Lớp 12A11 Lớp 11A11 Lớp 10A11

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ Tin Toán Địa lí Thể dục Thể dục 1 Chào cờ Lịch sử Vật lý Văn Sinh Hóa 1 Chào cờ T.Anh Địa lí Vật lý Văn Vật lý

7h45-8h30 2 Toán GDCD Sinh GDQP Địa lí Văn 2 GDCD Địa lí Thể dục Văn Hóa CN 2 CĐ Sử Địa lí GDKTPL GDKTPL Văn Toán

8h45-9h30 3 Toán Hóa Lịch sử CN Vật lý Toán 3 T.Anh Vật lý GDQP Thể dục Toán Văn 3 T.Anh CĐ Địa T.Anh Thể dục GDQP Thể dục

9h30-10h15 4 Vật lý Văn T.Anh Hóa Văn T.Anh 4 Vật lý Toán Tin Toán Tin T.Anh 4 CN Toán CN Toán HĐTN CĐ KTPL

10h20-11h05 5 Sinh Văn T.Anh T.Anh SH lớp 5 Hóa Toán T.Anh CN SH lớp 5 Văn Lịch sử Lịch sử HĐTN SH lớp GDĐP

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Toán ôn Địa ôn T.Anh ôn T.Anh ôn 1 Địa ôn Toán ôn Văn ôn Lý ôn 1 Văn ôn Toán ôn Văn ôn Địa ôn

14h15-15h 2 Toán ôn GDCD Văn ôn T.Anh ôn 2 T.Anh ôn Toán ôn Hóa ôn T.Anh ôn 2 Lý ôn Toán ôn Sử ôn T.Anh ôn

15h15-16h 3 Văn ôn T.Anh ôn Toán ôn Toán ôn 3 Hóa ôn Sử ôn Lý ôn Sinh ôn 3 T.Anh ôn T.Anh ôn Lý ôn GDĐP

16h-16h45 4 Văn ôn Văn ôn Sử ôn 4 Toán ôn Văn ôn Toán ôn 4 Toán ôn Văn ôn Toán ôn GDĐP

Lớp 12A12 Lớp 11A12 Lớp 12A13

Sáng Sáng Sáng

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

7h00-7h45 1 Chào cờ Lịch sử Thể dục Địa lí Văn T.Anh 1 Chào cờ T.Anh Tin Toán Hóa Lịch sử 1 Chào cờ Lịch sử Toán Thể dục Văn Địa lí

7h45-8h30 2 Sinh Thể dục Tin Vật lý Văn T.Anh 2 Hóa Vật lý CN Thể dục T.Anh Thể dục 2 Toán GDQP T.Anh Tin Văn Sinh

8h45-9h30 3 Toán Địa lí GDCD GDQP Toán Sinh 3 Tin Hóa Địa lí Vật lý Toán Toán 3 Vật lý Toán Thể dục GDCD Địa lí Văn

9h30-10h15 4 Toán Văn Hóa T.Anh Hóa Vật lý 4 T.Anh Văn Sinh CN GDQP Vật lý 4 T.Anh CN Hóa Văn T.Anh Toán

10h20-11h05 5 CN Văn Toán T.Anh SH lớp 5 Toán Văn GDCD Văn SH lớp 5 T.Anh Vật lý Sinh Hóa SH lớp

Chiều Chiều Chiều

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

13h30-14h15 1 Toán ôn T.Anh ôn Toán ôn T.Anh ôn 1 Hóa ôn Văn ôn Sinh ôn Địa ôn 1 Toán ôn Sử ôn T.Anh ôn T.Anh ôn

14h15-15h 2 Toán ôn T.Anh ôn Văn ôn Địa ôn 2 T.Anh ôn Toán ôn Hóa ôn Lý ôn 2 T.Anh ôn Địa ôn T.Anh ôn Văn ôn

15h15-16h 3 Văn ôn Sử ôn Văn ôn GDCD 3 Văn ôn Sử ôn Lý ôn Toán ôn 3 Văn ôn GDCD Văn ôn Toán ôn

16h-16h45 4 Văn ôn Toán ôn T.Anh ôn 4 Toán ôn T.Anh ôn Toán ôn 4 Văn ôn Toán ôn Toán ôn


